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	                                                                                                                       mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT - TÔN HOA SEN 2012

	 CLB: 
	TDC Bình Dương
	
	CLB:
	Than Quảng Ninh

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	1
	Nguyễn Anh Hoàng (GK)
	
	
	
	
	1
	Trần Thành Trung (GK)
	
	
	

	2
	Lã Hoàng Giang
	
	
	
	
	3
	Nguyễn Xuân Quyền
	
	
	

	3
	Phan Nguyễn Duy Giang
	
	
	
	
	4
	Đào Duy Hưng
	
	
	

	4
	Nguyễn Chí Huynh
	
	
	
	
	5
	Lại Viết Huy
	
	
	

	5
	Neiva Borges Marcelo
	
	
	
	
	6
	Vũ Minh Tuấn
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Linh
	
	
	
	
	7
	Nguyễn Tiến Duy
	
	
	

	7
	Lê Viết Mẫn
	
	
	
	
	8
	Gaspard
	
	
	

	8
	Vũ Minh Hoàng
	
	
	
	
	9
	Nguyễn Văn Đông
	
	
	

	9
	Nguyễn Đình Lợi
	
	
	
	
	10
	Belibi Celestin Didier
	
	
	

	10
	Nkemia Rim Marcelin
	
	
	
	
	11
	Nguyễn Văn Việt
	
	
	

	11
	Nguyễn Trung Tín
	
	
	
	
	12
	Nguyễn Xuân Ngọc
	
	
	

	12
	David Carlos
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Hải Huy
	
	
	

	13
	Huỳnh Trung Nghĩa
	
	
	
	
	15
	Đào Nhật Minh
	
	
	

	14
	Nguyễn Văn Sản
	
	
	
	
	16
	Trần Đại Nghĩa
	
	
	

	15
	Đinh Văn Hùng
	
	
	
	
	17
	Nguyễn Việt Hoàn
	
	
	

	16
	Ng. Như Hoàng Thái
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Xuân Quyết
	
	
	

	17
	Nguyễn Mậu Thìn
	
	
	
	
	19
	Hoàng Tuấn Anh
	
	
	

	18
	Đinh Đức Nam
	
	
	
	
	20
	Lê Đình Tài
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Thọ
	
	
	
	
	21
	Đinh Ngọc Tiến
	
	
	

	20
	Ng.Ngọc Thanh Phú
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Văn Tùng
	
	
	

	21
	Nguyễn Hoàng Toàn
	
	
	
	
	24
	Nguyễn Cảnh Dương
	
	
	

	22
	Phạm Thanh Hải
	
	
	
	
	25
	Nguyễn Hoài Anh
	
	
	

	24
	Đặng Long Quân
	
	
	
	
	26
	Huỳnh Tuấn Linh (GK)
	
	
	

	25
	Dư Văn Bé (GK)
	
	
	
	
	27
	Lưu Văn Hương
	
	
	

	26
	Tống Hoàng Minh
	
	
	
	
	29
	Hoàng Văn Thành
	
	
	

	27
	Lê Đức Tài
	
	
	
	
	28
	Đỗ Trọng Hòa
	
	
	

	28
	Tống Hoàng Minh
	
	
	
	
	30
	Onyeky Philip Okoro
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Nguyễn Minh Dũng

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Đinh Cao Nghĩa
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 
	

	
	
	



	                                                                                                                       mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT - TÔN HOA SEN 2012

	 CLB: 
	Hùng Vương An Giang
	
	CLB:
	XSKT Lâm Đồng

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	1
	Phan Trường Chinh(GK)
	
	
	
	
	1
	Hoàng Công Vương
	
	
	

	2
	Trần Văn Toản
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Thanh Định
	
	
	

	4
	Đặng Thành Hiếu
	
	
	
	
	3
	Trần Thành Minh
	
	
	

	5
	Nguyễn Đức Trung
	
	
	
	
	4
	Hoàng Văn Duẩn
	
	
	

	6
	Bùi Văn Sang
	
	
	
	
	5
	Nguyễn Duy Lợi
	
	
	

	7
	Jackson Nogueira
	
	
	
	
	6
	K' Bối
	
	
	

	8
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	
	
	7
	Võ Trọng Phú
	
	
	

	11
	Ntambi Kirizestom
	
	
	
	
	8
	Bùi Tất Tài
	
	
	

	12
	Nguyễn Phi Công
	
	
	
	
	9
	Alex Wilton
	
	
	

	14
	Hồ Trần Hoàng Phương
	
	
	
	
	10
	Andre Anthony Clennon
	
	
	

	15
	Trần Bá Tùng
	
	
	
	
	11
	Suleiman Abdullahi
	
	
	

	16
	Huỳnh Tấn Hùng
	
	
	
	
	12
	Nguyễn Minh Thống
	
	
	

	17
	Luciano Silva Da Silva
	
	
	
	
	13
	Trần Tấn Thi
	
	
	

	18
	Mai Thanh Nam
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Văn Thắng
	
	
	

	19
	Lâm Hải Đăng
	
	
	
	
	15
	Ha Rô Lép
	
	
	

	20
	Bùi Văn Đông
	
	
	
	
	16
	Nguyễn Trọng Hoàng
	
	
	

	21
	Nguyễn Trung Tiến
	
	
	
	
	17
	Đỗ Hồng Quân
	
	
	

	22
	Nguyễn Duy Phương
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Anh Thắng
	
	
	

	23
	Mai Đình Thi
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Quốc Thanh
	
	
	

	24
	Nguyễn Mai Thanh Tiến
	
	
	
	
	21
	K' Tân
	
	
	

	25
	Dương Kiến Phúc (GK)
	
	
	
	
	22
	Bùi Văn Tiếp
	
	
	

	28
	Võ Nguyễn Phương Duy
	
	
	
	
	23
	Nguyễn Văn Việt
	
	
	

	30
	Trần Đình Thành
	
	
	
	
	24
	Đặng Trần Hoàng Nhựt
	
	
	

	33
	Vũ Thắng
	
	
	
	
	25
	Nguyễn Đức Hùng (GK)
	
	
	

	35
	Đỗ Chí Thiện
	
	
	
	
	26
	Trần Ngọc Mẫn (GK)
	
	
	

	36
	Lê Tuấn Anh
	
	
	
	
	35
	K' Brèo
	
	
	

	38
	Đào Việt Hà
	
	
	
	
	39
	Ha Si
	
	
	

	39
	Lê Xuân Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Thanh Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Nhan Thiện Nhân

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Vũ Quang Bảo
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 
	

	
	
	

	                                                                                                                       mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT - TÔN HOA SEN 2012

	 CLB: 
	Trẻ Bóng đá Hà Nội
	
	CLB:
	CLB Hà Nội

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	1
	Tạ Đức Hiếu (GK)
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Quang Tú
	
	
	

	3
	Nguyễn Hữu Phúc
	
	
	
	
	3
	Nguyễn Duy Linh
	
	
	

	4
	Nguyễn Ngọc Tú
	
	
	
	
	5
	Nguyễn Huỳnh Điệp
	
	
	

	5
	Nguyễn Xuân Nam
	
	
	
	
	6
	Laerte Rodrigues Junior
	
	
	

	6
	Trần Mạnh Toàn
	
	
	
	
	7
	Hoàng Ngọc Quân
	
	
	

	7
	Errol Anthony Stevens 
	
	
	
	
	8
	Nguyễn Văn Quân
	
	
	

	8
	Phạm Thanh Nguyên
	
	
	
	
	9
	Leonel Ezequiel Felice
	
	
	

	9
	Nguyễn Đình Bảo
	
	
	
	
	10
	Trịnh Duy Long
	
	
	

	10
	Ng. Mạnh Tuấn Anh 
	
	
	
	
	11
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	

	11
	Vũ Trọng Thông
	
	
	
	
	12
	Phạm Minh Hiếu
	
	
	

	12
	Phạm Văn Thế
	
	
	
	
	13
	Mai Văn Hiếu
	
	
	

	13
	Nguyễn Đình Minh
	
	
	
	
	14
	Đỗ Văn Thuận
	
	
	

	14
	Hassan Koeman Sesay  
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	
	

	15
	Nguyễn Đức Sang
	
	
	
	
	16
	Sầm Ngọc Đức
	
	
	

	16
	Trần Tuấn Anh
	
	
	
	
	17
	Trần Tuấn Anh
	
	
	

	17
	Phan Lê Issac  
	
	
	
	
	18
	Trần Anh Đức
	
	
	

	19
	Eder Richartz
	
	
	
	
	19
	Vy Đức Anh
	
	
	

	20
	Nguyễn Tuấn Hiệp
	
	
	
	
	22
	Triệu Văn Mạnh
	
	
	

	22
	Trần Quang Nam
	
	
	
	
	23
	Hoàng Văn Thọ
	
	
	

	23
	Đào Vũ Hiệp
	
	
	
	
	24
	Yacoubou Fousseni 
	
	
	

	25
	Vũ Đức Sơn (GK)
	
	
	
	
	25
	Trần Đăng Bình (GK)
	
	
	

	26
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	
	
	26
	Tống Đức An (GK)
	
	
	

	27
	Trần Hữu Hoàng
	
	
	
	
	27
	Lê Hữu Thắng
	
	
	

	29
	Lê Hùng Mạnh 
	
	
	
	
	29
	Ngân Văn Đại
	
	
	

	32
	Nguyễn Văn Bình
	
	
	
	
	36
	Lê Văn Thành
	
	
	

	33
	Trần Đình Thắng
	
	
	
	
	37
	Đặng Hữu Phước
	
	
	

	34
	Nguyễn Hồng Phong
	
	
	
	
	38
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	

	36
	Nguyễn Huy Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Nhữ Việt Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Lê Quang Ninh

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Hoàng Văn Phúc
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 
	

	

	
	

	                                                                                                                       mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT - TÔN HOA SEN 2012

	 CLB: 
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	
	CLB:
	Đồng Tâm Long An

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	1
	Nguyễn Xuân Nam (GK)
	
	
	
	
	1
	Nguyễn Tiến Phong
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Lai
	
	
	
	
	2
	Hồ Hải Phong
	
	
	

	3
	Trần Văn An
	
	
	
	
	3
	Phan Văn Giàu
	
	
	

	4
	Nguyễn Văn Cường
	
	
	
	
	4
	Cao Hoa Kỳ
	
	
	

	5
	Lê Văn Hoàng
	
	
	
	
	5
	Trần Bảo Anh
	
	
	

	6
	Võ Ngọc Quốc
	
	
	
	
	6
	Trần Huỳnh Lân
	
	
	

	7
	Ngô Vũ Thắng
	
	
	
	
	7
	Nguyễn Đức Quý
	
	
	

	8
	Nicolas Hernandez
	
	
	
	
	8
	Justin Hyildel Fan
	
	
	

	9
	Đào Ngọc Phước
	
	
	
	
	11
	Tshamala Kabanga 
	
	
	

	10
	Hoàng Minh Tâm
	
	
	
	
	10
	Mrwanda Danny David 
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Mẹo
	
	
	
	
	12
	Vương Quốc Huân
	
	
	

	12
	Nguyễn Thanh Nam
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Thanh Hải
	
	
	

	13
	Huỳnh Văn Tươi
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Tuấn Phong
	
	
	

	15
	Lưu Quốc Lộc
	
	
	
	
	16
	Phan Thanh Giang
	
	
	

	16
	Trần Anh Khoa
	
	
	
	
	17
	Lê Kim Bình
	
	
	

	17
	Nguyễn Văn Thạnh
	
	
	
	
	18
	Phan Thanh Bình
	
	
	

	18
	Trương Quang Tuấn
	
	
	
	
	19
	Phạm Thanh Cường
	
	
	

	19
	Phạm Anh Tú
	
	
	
	
	20
	Huỳnh Nhật Thanh
	
	
	

	20
	Lê Thái Quang
	
	
	
	
	21
	Đỗ Thanh Sang 
	
	
	

	21
	Trần Oanh Việt
	
	
	
	
	22
	Trần Hoài Nam
	
	
	

	22
	Phạm Viết Cảnh
	
	
	
	
	23
	Mã Anh Duy
	
	
	

	23
	Giang Trần Quách Tân
	
	
	
	
	24
	Phan Minh Hiển
	
	
	

	25
	Nguyễn Đông Vịnh
	
	
	
	
	25
	Nguyễn Tiến Anh (GK)
	
	
	

	26
	Nguyễn Văn Lực (GK)
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Thanh Hải (GK)
	
	
	

	27
	Hà Minh Tuấn
	
	
	
	
	27
	Võ Nhật Tân
	
	
	

	28
	Trần Ngọc Luân
	
	
	
	
	28
	Phạm Lâm Minh Thông
	
	
	

	32
	Nweze Chinedu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Iheruome Uche
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Phan Công Thìn

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Buketa Ranko
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 
	

	
	
	



	                                                                                                                       mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT - TÔN HOA SEN 2012

	 CLB: 
	Đồng Nai
	
	CLB:
	SQC Bình Định

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	


	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	1
	Lương Văn Nhàn (GK)
	
	
	
	
	1
	Nguyễn Văn Phúc (GK)
	
	
	

	2
	Ph.Hoàng Minh Trọng
	
	
	
	
	2
	Võ Phi Thường
	
	
	

	3
	Hồ Văn Phương
	
	
	
	
	3
	Lê Việt Khoa
	
	
	

	4
	Nguyễn Duy Hoàng
	
	
	
	
	4
	Bùi Hoàng Mỹ
	
	
	

	5
	Douglas De Souza 
	
	
	
	
	5
	Nguyễn Tuấn Vũ
	
	
	

	6
	Chu Khánh Thành
	
	
	
	
	6
	A Huỳnh
	
	
	

	7
	Nguyễn Xuân Thành
	
	
	
	
	7
	Lê Anh Thuận
	
	
	

	8
	Đoàn Minh Tiến
	
	
	
	
	8
	Lê Thành Tài
	
	
	

	9
	Nyirenda Victor
	
	
	
	
	9
	Đặng Amaobi
	
	
	

	10
	Kisika Henry
	
	
	
	
	10
	Nguyễn Đức Thiện
	
	
	

	11
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	
	
	
	11
	Ngô Quang Huy
	
	
	

	12
	Đỗ Đình Vinh
	
	
	
	
	12
	Nguyễn Quốc Khiêm
	
	
	

	13
	Phạm Ngọc Quốc
	
	
	
	
	14
	Huỳnh Văn Thanh
	
	
	

	14
	Đặng Trường Xuyên
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Công Mạnh
	
	
	

	15
	Nguyễn Thế Hưng
	
	
	
	
	16
	Charles Jimgou
	
	
	

	16
	Trương Quốc Anh
	
	
	
	
	17
	Phan Quý Hoàng Lâm
	
	
	

	17
	Bùi Văn Thái
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Minh Hưng
	
	
	

	18
	Nguyễn Đức Nhân
	
	
	
	
	19
	Trịnh Văn Hà
	
	
	

	19
	Lê Hữu Phát
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Đình Long
	
	
	

	20
	Đặng Quốc Thịnh
	
	
	
	
	21
	Trần Ngọc Thạch
	
	
	

	21
	Phồng Quang Trung
	
	
	
	
	22
	Hồ Phước Thạnh
	
	
	

	22
	Trần Hữu Thắng
	
	
	
	
	23
	Signs Wonder Chibambo
	
	
	

	23
	Nguyễn Duy Đông
	
	
	
	
	25
	Phan Như Thuật
	
	
	

	24
	Đào Xuân Dũng
	
	
	
	
	26
	Ngô Minh Mạnh
	
	
	

	25
	Nguyễn Thanh Diệp (GK)
	
	
	
	
	30
	Võ Doãn Thục Kha
	
	
	

	26
	Trần Văn Thành
	
	
	
	
	36
	Mark Richard Rutgers
	
	
	

	27
	Bùi Văn Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thanh Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Thân Thành Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Văn Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Trần Bình Sự

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Hoàng Văn Gia
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:


	 
	

	
	
	



	                                                                                                                       mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT - TÔN HOA SEN 2012

	 CLB: 
	Xi măng Fico Tây Ninh
	
	CLB:
	Quảng Nam

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	1
	Võ Thanh Tùng (GK)
	
	
	
	
	1
	Phạm Hồng Điệp (GK)
	
	
	

	2
	Đặng Văn Tường
	
	
	
	
	2
	Võ Tiến Thành
	
	
	

	3
	Phan Hữu Thắng
	
	
	
	
	3
	Lê Trường Giang
	
	
	

	4
	Lê Hoàng Hiếu
	
	
	
	
	6
	Benjamin M Dzigba
	
	
	

	5
	Trần Văn Cường
	
	
	
	
	7
	Lê Ngọc Vỹ
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Hoán
	
	
	
	
	8
	Nguyễn Quang Thế
	
	
	

	7
	Thái Văn Dũng
	
	
	
	
	9
	Đặng Đức Nhật
	
	
	

	8
	Trần Ngọc Nam
	
	
	
	
	10
	Annas David
	
	
	

	9
	Nguyễn Minh Nghĩa
	
	
	
	
	11
	Phan Trường Thiên Vũ
	
	
	

	10
	Ejike Ikechukwu 
	
	
	
	
	12
	Trần Thanh An
	
	
	

	11
	Bùi Trần Tuấn Anh
	
	
	
	
	14
	Trần Văn Hiếu
	
	
	

	12
	Lê Quang Thi
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Văn Việt
	
	
	

	14
	Huỳnh Tấn An
	
	
	
	
	16
	Võ Văn Minh
	
	
	

	15
	Lâm Văn Ngoan
	
	
	
	
	17
	Bùi Quốc Thắng
	
	
	

	16
	Phạm Tuấn Vũ
	
	
	
	
	18
	Trần Như Thạch
	
	
	

	17
	Ngô Dương Thái
	
	
	
	
	19
	Trần Văn Bửu
	
	
	

	18
	Nguyễn Sỹ Thương
	
	
	
	
	20
	Trần Nguyên Quang
	
	
	

	19
	Đặng Tôn Vĩnh
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Văn Quý
	
	
	

	20
	Lê Hòa
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Thanh Thế
	
	
	

	21
	Dương Ngọc Tiền
	
	
	
	
	23
	Muranda H Eric
	
	
	

	22
	Phan Văn Trí
	
	
	
	
	24
	Ngô Quốc Vinh
	
	
	

	24
	Lâm Huệ Dũng
	
	
	
	
	25
	Nguyễn Đức Nam (GK)
	
	
	

	25
	Nguyễn Thành Nam (GK)
	
	
	
	
	26
	Hồ Ngọc Thiện
	
	
	

	26
	Nguyễn Đình Hiệp
	
	
	
	
	27
	Nguyễn Quang Huy
	
	
	

	28
	Christopher Williams
	
	
	
	
	28
	Võ Văn Đông
	
	
	

	29
	Diego Jordan Williams
	
	
	
	
	79
	Đào Thế Phong
	
	
	

	30
	Phạm Trần Thanh Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Phạm Anh Tuấn

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Trần Vũ
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 
	

	
	
	



	                                                                                                                       mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT - TÔN HOA SEN 2012

	 CLB: 
	XSKT Cần Thơ
	
	CLB:
	TPHCM

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	1
	Trần Văn Hóa (GK)
	
	
	
	
	1
	Trần Khoa Điển (GK)
	
	
	

	2
	Trần Minh Sen
	
	
	
	
	2
	Võ Hoài Lâm
	
	
	

	3
	Nguyễn Tấn Trung
	
	
	
	
	4
	Phạm Minh Trung
	
	
	

	4
	Đào Thanh Vũ
	
	
	
	
	6
	Nguyễn Trọng Hiếu
	
	
	

	5
	Lê Quang Trãi
	
	
	
	
	7
	Trương Công Vũ
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Chính
	
	
	
	
	8
	Cao Nguyễn Hoài Hậu
	
	
	

	7
	Huỳnh Ngọc Quang
	
	
	
	
	10
	Dương Văn Tiến
	
	
	

	8
	Trần Vũ Phương Tâm
	
	
	
	
	11
	Cao Minh Hải
	
	
	

	9
	Vũ Hoàng Phương
	
	
	
	
	12
	Nguyễn Thanh Sang
	
	
	

	10
	Diabate Souleymane
	
	
	
	
	14
	Trần Tuấn An
	
	
	

	11
	Huỳnh Thanh Khiêm
	
	
	
	
	15
	Dương Mạnh Toàn
	
	
	

	12
	Danh Ng. Thái Phong
	
	
	
	
	18
	Ngô Đức Hòa
	
	
	

	15
	Đoàn Nhất Nguyên
	
	
	
	
	19
	Võ Công Thành
	
	
	

	16
	Trần Trung Đông
	
	
	
	
	20
	Đỗ Mạnh Cường
	
	
	

	17
	Nguyễn Đình Thế
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Ngọc Tuấn Tú
	
	
	

	19
	Huỳnh Chánh Nghiêm
	
	
	
	
	23
	Nguyễn Minh Tuyên
	
	
	

	20
	Francois Endene
	
	
	
	
	24
	Phạm Quốc Dũng (GK)
	
	
	

	21
	Mustapha Essunman
	
	
	
	
	25
	Ngô Văn Chiến
	
	
	

	22
	Nguyễn Văn Quân
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Hoàng Quân
	
	
	

	24
	Kỳ Quốc Bảo
	
	
	
	
	27
	Phan Minh Tâm
	
	
	

	25
	Nguyễn Văn Bước (GK)
	
	
	
	
	28
	Cuckovic Obren
	
	
	

	26
	Ng.Huỳnh Kiếm Linh
	
	
	
	
	29
	Võ Kim Toán
	
	
	

	28
	Nguyễn Hùng Vũ
	
	
	
	
	31
	Hà Niệm Tiến
	
	
	

	29
	Nguyễn Hoàng Thương
	
	
	
	
	33
	Văn Tiến Phát
	
	
	

	30
	Trần Hoài Thanh
	
	
	
	
	44
	Bruno De Souza 
	
	
	

	31
	Thái Minh Thuận
	
	
	
	
	 55
	Bùi Văn Lâm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	88
	Elennido De Jesus
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	89
	Đinh Kiên Trung
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Huỳnh Ngọc San

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Srdan Zinojnov
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 
	

	
	
	








































































































